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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH O-TP.HÀ NỘI 

    Bản án số: 39/2023/HS-ST  

    Ngày: 14/6/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N u  n    Tu n  

                                        Bà Nguy n Thị M nh  u  n 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:     hạm  nh   ch - Thư ký To   n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O tham gia phiên toà: 

 n  L    c  nh - Kiểm sát V. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh O – TP. Hà 

Nội; Tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 36/2023/TLST-HS ngày 

22 tháng 05 năm 2023 đối với bị cáo:  

 ọ v  t n: Bùi Văn D 

T n  ọ  khác: Không; G ớ  t nh: Nam 

Sinh ngày 13 th n  6 năm 1991; Tạ : Thanh O,    Nộ  

Số CMND/Thẻ CCCD/ ộ ch ếu: 001091017900; C p n   : 24/5/2017                             

Nơ  c p: Cục CSQL C v  TTX  

Nơ  đăn  ký  KTT: Thôn Th, xã Bích H, hu ện Thanh O,    Nộ  

Chỗ ở: Thôn Th, xã Bích H, hu ện Thanh O,    Nộ   

Quốc tịch: V ệt Nam; Dân tộc: K nh; Tôn    o: Khôn ; Trình độ học v n: 8/12                        

N h  n h ệp: Lao độn  tự do 

Ch c vụ trước kh  phạm tộ  ( ản , ch nh qu  n, đo n thể): Khôn  

 ọ t n bố:  ù  Văn  h, s nh năm 1957 ; ọ t n mẹ: N u  n Thị X, s nh năm 

1956;  nh, chị em ruột: C  03 n ư  , bị c o l  th  3; Vợ, con: Chưa c  

T  n sự: Khôn  c  

T  n án: C  04 t  n  n 

+  ản  n số 08 n    23/3/2010 của T ND hu ện Thanh O xử phạt 36 

th n  tù v  tộ  “t n  trữ tr   phép ch t ma tuý”, theo khoản 1    u 194 BLHS-

1999. Xử phạt 15 th n  tù v  tộ  “lừa đảo ch ếm đoạt t   sản”, theo khoản 1    u 

139 BLHS-1999.  uộc bị can phả  ch p h nh hình phạt 30 th n  tù tạ  bản  n số 

25 n    17/12/2008 của T ND hu ện Thanh O.  ị can phả  ch p h nh hình phạt 

chun  của cả 02 bản  n l  81 th n  tù. Ch p h nh xon  hình phạt tù ngày 

04/6/2015 (Chưa được xo   n tích). 



 

2 

 

 

+  ản  n số 45 n    15/9/2016 của T ND hu ện Thanh O xử phạt 07 

th n  tù v  tộ  “trộm cắp t   sản”, theo khoản 1    u 138 BLHS-1999. Ch p h nh 

xon  hình phạt tù n    12/3/2017 (Chưa được xo   n t ch) 

+  ản  n số 95 n    27/11/2018 của T ND hu ện Thanh O xử phạt 24 

th n  tù v  tộ  “trộm cắp t   sản”, theo đ ểm đ khoản 2    u 173  L S-2015. 

+  ản  n số 229 n    30/11/2018 của T ND quận     ôn  xử phạt 12 

th n  tù v  tộ  “trộm cắp t   sản”, theo khoản 1    u 173  L S-2015. 

Qu ết định tổn  hợp hình phạt số 02 n    30/01/2019 của T ND quận    

 ôn . Tổn  hợp hình phạt 24 th n  tù của  ản  n số 95 n    27/11/2018 của 

T ND hu ện Thanh O v  hình phạt 12 th n  tù của  ản  n số 229 n    

30/11/2018 của T ND quận     ôn .  uộc bị can ch p h nh hình phạt chung 

của cả 02 bản án là 36 tháng tù. Ch p h nh xon  hình phạt tù ngày 13/7/2021 

(Chưa được xo   n t ch).   

Nhân thân:  ản  n số 25 n    17/12/2008 của T ND hu ện Thanh O xử 

phạt 30 th n  tù nhưn  cho hưởn   n treo, th     an thử th ch 05 năm v  tộ  

“trộm cắp t   sản” theo đ ểm e khoản 2    u 138  L S-1999. Do bị can phạm tộ  

n h  m trọn , kh  phạm tộ  chưa đủ 18 tuổ  n n được co  l  khôn  c   n t ch. 

 ị c o bị bắt tạm   ữ, tạm   am từ n    29/6/2022 đến 26/9/2022 v  từ 

n    27/4/2023 đến na .   ện đan  tạm   am tạ  nh  tạm   ữ Côn  an hu ện 

Thanh O.    

Người bị hại:  

N u  n Thị T: s nh năm 1968.  ịa ch : thôn Tr, x  Cao V, hu ện Thanh O, T . 

   Nộ  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
Theo c c t   l ệu c  tron  hồ sơ vụ  n v  d  n b ến tạ  ph  n tòa, nộ  dun  vụ  n 

được t m tắt như sau: 

   Khoản  18     30 phút n    16/6/2022,  ù  Văn D, s nh năm 1991 ở 

thôn Th, xã Bích H, hu ện Thanh O,    Nộ  đ  u kh ển ch ếc xe mô tô d n m c 

 onda Dael m, khôn  đeo b ển k ểm so t; số khun  KMYCT100DYC770*; số 

máy CT100E 1807* đ  từ nh  đến khu vực x  Cao V, hu ện Thanh O mục đ ch 

để trộm cắp t   sản. Kh   ù  Văn D đ  đến c nh đồn  thôn Trung, xã Cao V, 

hu ện Thanh O thì ph t h ện th   01 ch ếc xe m   đ ện, nh n h ệu J l  loạ  S  

m u đen, khôn  đeo b ển k ểm so t của b  N u  n Thị T, s nh năm 1968 ở thôn 

Trung, xã Cao V, Thanh O (bà T đ  l m đồn  để xe ở b  ruộn ). Quan s t th   

khôn  c  n ư   n n D nả  s nh ý định l   trộm ch ếc xe tr n để b n l   t  n ăn 

t  u v  mua ma tuý sử dụn . Sau đ   ù  Văn D xuốn  xe, dựn  xe mô tô của 

mình ở l  đư n  rồ  đ  bộ đến chỗ để ch ếc xe m   đ ện dắt l n đư n  rồ  một ta  

đ  u kh ển xe mô tô, còn ta  k a dắt ch ếc xe m   đ ện vừa l   được man  v  nh  

c t    u.  

N    29/6/2022,  ù  Văn D đ    ao nộp ch ếc xe m   đ ện n   tr n cho Cơ 

quan đ  u tra. Cùn  n   , Cơ quan đ  u tra kh m xét khẩn c p nơ  ở của  ù  Văn 
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D. Kết quả thu   ữ 01 ch ếc xe mô tô d n m c  onda Dael m, khôn  đeo b ển 

k ểm so t; số khun  KMYCT100DYC770*; số m   CT100E 1807*.  

* Tạ  Kết luận định     t   sản số 47/KL-   GTS n    05/7/2022 của 

 ộ  đồn  định     t   sản tron  tố tụn  hình sự hu ện Thanh O kết luận: “01 xe 

máy điện nhãn hiệu jili loại SH màu đen, số máy 00W170300262, số khung 

FHAMHJ900874, có giá trị 4.800.000 đồng. Thời điểm định giá: Ngày 

16/6/2022”. 

* Tạ  kết luận    m định số 4277/KL-KT S n    11/7/2022 của V ện 

KHHS- C  kết luận: “Xe mô tô dán mác Honda Daelim, không đeo biển kiểm 

soát: 

- Số khung nguyên thuỷ: KMYCT100DYC770* 

- Số máy nguyên thuỷ: CT100E 1807*”. 

* N    15/8/2022, Cơ quan đ  u tra Côn  an hu ện Thanh O ra Qu ết định 

trưn  cầu    m định Tâm thần đố  vớ  bị can  ù  Văn D. 

Tạ  Kết luận    m định ph p   Tâm thần theo Trưn  cầu số 104/KLG  

n    17/4/2023 của V ện ph p   Tâm thần Trung ươn  kết luận: “Trước, trong, 

sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 16/6/2022, bị can Bùi Văn D có Hội 

chứng nghiện nhiều loại ma tuý. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

1992, bệnh có mã số F19.2. Tại thời điểm giám định bị can có Hội chứng nghiện 

nhiều loại ma tuý hiện đang cai, nhưng ở trong môi trường được bảo vệ. Theo 

phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F19.21. Tại các thời 

điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.    

Quá trình đi u tra, bị cc o đã thành khẩn khai nhận v  hành vi phạm tội của 

bản thân phù hợp với l i khai của n ư   bị hạ , tan  vật ch n  thu   ữ và các tài 

liệu, ch ng c  khác đ  thu thập h ện c  tron  hồ sơ vụ  n.  

Tạ  Cơ quan đ  u tra, bị c o đ  th nh khẩn kha  nhận to n bộ h nh v  phạm 

tộ  của bản thân, phù hợp vớ  c c t   l ệu, ch n  c  được thu thập h ện c  tron  hồ 

sơ vụ  n. 

        Tạ  bản C o Trạn  số: 35/CT-VKS  ngày 18/5/2023 của V ện K ểm s t hu ện     

Thanh O tru  tố bị c o v  tộ : “ Trộm cắp t   sản” theo qu  định tạ  Khoản 2    u 

173  ộ luật hình sự.  

Tạ  ph  n tòa,  ạ  d ện V ện k ểm s t   ữ n u  n quan đ ểm tru  tố v  đ  

n hị xử phạt bị c o từ 30 th n  đến 36 tháng tù. V  vật ch n  đ  n hị   ả  qu ết 

theo qu  định của ph p luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ  n, căn c  v o c c t   l ệu c  tron  hồ sơ vụ  n đ  được tranh 

tụn  tạ  ph  n tòa,  ộ  đồn  xét xử nhận định như sau:  

    [1] V  tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đ  u tra- Công an 

huyện Thanh O,    u tra V, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O, Kiểm sát V 

tron  qu  trình đ  u tra, truy tố đ  thực hiện đún  v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục 

qu  định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Qu  trình đ  u tra, tru  tố, bị cáo không có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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ý kiến khiếu nại v  h nh v  của bị c o. Do đ , c c h nh v , qu ết định tố tụng của 

Cơ quan t ến hành tố tụn , n ư i tiến hành tố tụn  đ  thực hiện đ u hợp pháp. 

     [2] Tại phiên toà hôm nay  bị c o thừa nhận to n bộ h nh v  phạm tộ  của 

mình, l   kha  nhận của  bị c o phù hợp vớ  c c t   l ệu, ch n  c  kh c c  tron  

hồ sơ vụ  n. Vậ  c  đủ căn c  để kết luận  ù  Văn D l  n ư   n h ện ma tuý, đ  

c  04 t  n  n v  đ  t   phạm, khoản  18     30 n    16/6/2022, D đ  u kh ển xe 

mô tô d n m c  onda Dael m, khôn  đeo b ển k ểm so t; số khun  

KMYCT100DYC770*; số m   CT100E 1807* đ  từ nh  đến khu vực x  Cao V, 

hu ện Thanh O mục đ ch để trộm cắp t   sản. Kh  đến khu vực c nh đồn  thôn 

Trung, xã Cao V, Thanh O,  ù  Văn D đ  lợ  dụn  sơ hở m t cảnh    c lén lút l   

trộm 01 ch ếc xe m   đ ện nh n h ệu J l  loạ  S  m u đen, số đăn  ký: 29M 3 - 

623.66 trị     4.800.000 đồn  của b  N u  n Thị T. Sau kh  l   được ch ếc xe 

m   đ ện tr n,  ù  Văn D man  v  nh  c t    u, n    29/6/2022 đ    ao nộp cho 

Cơ quan đ  u tra.    nh v  phạm tộ  của bị c o đ  phạm tộ  trộm cắp t   sản v  

thuộc trư n  hợp t   phạm n u  h ểm. 

      [3] Xét t nh ch t: vụ   n c  t nh n u  h ểm cho x  hộ   â  m t trật tự an n nh 

địa phươn ,  â  tâm lý hoan  man , lo lắn  tron  quần chún  nhân dân. Xét v  

h nh v  v  nhân thân của bị c o:  

Nhân thân:  ản  n số 25 n    17/12/2008 của T ND hu ện Thanh O xử 

phạt 30 th n  tù nhưn  cho hưởn   n treo, th     an thử th ch 05 năm v  tộ  

“trộm cắp t   sản” theo đ ểm e khoản 2    u 138  L S-1999. Do bị c o phạm tộ  

n h  m trọn , kh  phạm tộ  chưa đủ 18 tuổ  n n được co  l  khôn  c   n t ch. 

- V  tình t ết tăn  n n : Khôn  c  

- V  tình t ết   ảm nhẹ: Th nh khẩn kha  b o, n ư   bị hạ  c  đơn x n   ảm nhẹ 

hình phạt. 

  Xét cần c  hình phạt n h  m khắc c ch l  bị c o ra khỏ  đ   sốn  x  hộ  một 

th     an mớ  c  thể cả  tạo,    o dục bị c o trở th nh côn  dân c   ch cho x  hộ , 

đồn  th   l m côn  t c răn đe phòn  n ừa chun . Tu  nh  n, kh  lượn  hình cũn  

cần xem xét   ảm nhẹ cho bị c o bở  sau phạm tộ  tron  qu  trình đ  u tra v  tạ  

phiên tòa, bị c o th nh khẩn kha  b o, nhận th c rõ h nh v  phạm tộ  của mình l  

n u  h ểm cho x  hộ . 

     4  V  tr ch nh ệm dân sự: N ư   bị hạ  đ  nhận lạ  t   sản v  khôn  c    u 

cầu n n Tòa khôn  xét.  

   [5]   Về xử lý vật chứng: N    29/6/2022, Cơ quan đ  u tra tạm   ữ 01 ch ếc 

xe m   đ ện nh n h ệu J l  loạ  S  m u đen, số khun  RM5YCFHAMHJ900874; 

số m    30 M60V500W170300262. Qu  trình đ  u tra l m rõ ch ếc xe tr n c  

số đăn  ký: 29M 3 - 623.66, chủ xe l  b  N u  n Thị T, s nh năm 1968 ở thôn 

Trung, xã Cao V, Thanh O. N    28/7/2023 Cơ quan đ  u tra đ  trả lạ  cho b  

N u  n Thị T ch ếc xe tr n. 

 ố  vớ  ch ếc xe mô tô d n m c  onda Dael m, khôn  đeo b ển k ểm so t, 

số khun : KMYCT100DYC770*, số m  : CT100E 1807* l  của  ù  Văn D sử 
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dụn  l m phươn  t ện đ  trộm cắp t   sản xét cần tịch thu ph t mạ  sun  côn  qu  

nh  nước. 

    [6] V   n ph :  ị c o phả  chịu  n ph  hình sự sơ thẩm theo qu  định của ph p luật. 

 

Vì các lẽ trên! 

                                      QUYẾT ĐỊNH   

  

   Tu  n bố bị c o:  ù  Văn Dũn  phạm tộ : “Trộm cắp tài sản”. 

 p dụn :   ểm  , Khoản 2    u 173,    u 38,   ểm s, Khoản 1,2    u 51.  ộ luật 

 ình sự. 

1.  hạt:  ù  Văn Dũn : 30 ( a mươ ) th n  tù, th   hạn t nh từ ngày 27/4/2023, 

được trừ 02 th n  27 n    đ  tạm   ữ, tạm   am (từ n    29/6/2022 đến n    

26/9/2022). 

   2.V  Xử lý vật ch n  v  c c b ện ph p tư ph p:  

       p dụn  đ  u 47; 48 BLHS, đ  u 106  LTTHS. Tịch thu sun  côn  qu  nh  

nước ch ếc xe mô tô d n m c  onda Dael m, khôn  đeo b ển k ểm so t, số khun : 

KMYCT100DYC770*, số m  : CT100E 1807*.  

(Thể h ện tạ  b  n bản   ao nhận vật ch n  n    23 th n  5 năm 2023 của Ch  cục 

Th  h nh  n hu ện Thanh O.)  

    Án phí :  p dụn     u 136  ộ luật tố tụn  hình sự, N hị qu ết số: 326/2016 

n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban thư n  vụ Quốc hộ  buộc bị cáo  ù  Văn 

Dũn  phả  nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)  n ph  hình sự sơ thẩm.  

   n xử côn  kha  sơ thẩm bị c o c  qu  n kh n  c o bản  n tron  hạn 15 n    

kể từ n    tu  n  n. N ư   bị hạ , vắn  m t c  qu  n kh n  c o bản  n tron  hạn 

15 n    kể từ n    nhận được bản  n ho c bản  n được n  m  ết côn  kha  theo 

qu  định của ph p luật.  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh O; 

- Công an huyện Thanh O; 

- Chi cục THA DS huyện  Thanh O; 

- Bị cáo;người bị hai; 

- Lưu hồ s . 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

          PHẠM VĂN KHẢI 
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